
TT Mã học viên Họ tên Ngày sinh Giới tính Nơi sinh Chuyên ngành Ghi chú

1 24007999 Vũ Trung Kiên 12/03/1998 Nam Hải Phòng Khoa học dữ liệu Xét tuyển thẳng

2 24007998 Đỗ Xuân Bách 08/08/1989 Nam Hải Phòng Vật lý Xét tuyển thẳng

3 24007997 Trần Thế Anh 26/05/2001 Nam Hải Phòng Hoá học Xét tuyển thẳng

4 24007996 Nguyễn Thị Phượng 21/05/2001 Nữ Thái Bình Hoá học Xét tuyển thẳng

5 24007995 Phạm Thị Diễm Quỳnh 28/09/2001 Nữ Hà Nội Hoá phân tích Xét tuyển thẳng

6 24007994 Đỗ Đức Thắng 20/06/2001 Nam Hà Nội Kỹ thuật hoá học Xét tuyển thẳng

7 24007993 Lê Hiền Anh 26/06/2001 Nữ Hà Nội Công nghệ sinh học Xét tuyển thẳng

8 24007992 Trịnh Thị Ngọc Ánh 26/01/2000 Nữ Nghệ An Công nghệ sinh học Xét tuyển thẳng

9 24007991 Nguyễn Hương Ly 21/05/2001 Nữ Hà Nội Công nghệ sinh học Xét tuyển thẳng

10 24007990 Đào Đình Quang 18/10/2001 Nam Bắc Ninh Khoa học môi trường Xét tuyển thẳng

11 24007989 Phạm Đăng Dương 04/01/2001 Nam Hải Dương Khoa học dữ liệu Xét tuyển

12 24007988 Lê Trung Đức 20/01/1993 Nam Hà Nội Khoa học dữ liệu Xét tuyển

13 24007987 Lê Minh Hiếu 11/10/1997 Nam Thanh Hóa Khoa học dữ liệu Xét tuyển

14 24007986 Nguyễn Như Quỳnh 24/08/1998 Nữ Thanh Hóa Khoa học dữ liệu Xét tuyển

15 24007985 Đoàn Mạnh Toàn 14/12/1996 Nam Nghệ An Khoa học dữ liệu Xét tuyển

16 24007984 Đỗ Chí Trung 09/11/1996 Nam Hà Nội Khoa học dữ liệu Xét tuyển

17 24007983 Nguyễn Thị Thúy Hằng 22/06/1998 Nữ Thái Bình
Phương pháp toán sơ cấp 

(định hướng ứng dụng)
Xét tuyển

18 24007982 Nguyễn Thanh Tân 18/11/1983 Nam Thái Bình
Phương pháp toán sơ cấp 

(định hướng ứng dụng)
Xét tuyển

19 24007981 Nguyễn Thị Minh Hiền 05/01/2001 Nữ Hà Nội Vật lý Xét tuyển

20 24007980 Đỗ Minh Hiếu 06/03/2000 Nam Thái Bình Vật lý Xét tuyển

21 24007979 Phạm Tuấn Kiệt 03/10/2001 Nam Hà Nội Vật lý Xét tuyển

22 24007978 Nguyễn Trí Nghĩa 18/02/2000 Nam Vĩnh Phúc Vật lý Xét tuyển

23 24007977 Nguyễn Thanh Sơn 04/08/1997 Nam Hải Dương Vật lý Xét tuyển

24 24007976 Trần Văn Tân 09/02/2001 Nam Nghệ An Vật lý Xét tuyển

25 24007975 Nguyễn Vân Anh 06/01/2000 Nữ Hải Dương Hoá học Xét tuyển

26 24007974 Trần Văn Thành 07/05/1999 Nam Hà Nội Hoá học Xét tuyển
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27 24007973 Đào Thu Hiền 08/06/1999 Nữ Quảng Ninh Hoá phân tích Xét tuyển

28 24007972 Nguyễn Hoàng Hiệp 12/12/1995 Nam Quảng Ninh Hoá phân tích Xét tuyển

29 24007971 Nguyễn Vân Trang 08/09/1996 Nữ Bắc Ninh Hoá phân tích Xét tuyển

30 24007970 Nguyễn Thị Thùy Linh 05/01/2000 Nữ Hà Nam Sinh học thực nghiệm Xét tuyển

31 24007969 Phạm Thùy Linh 12/12/2001 Nữ Phú Thọ Sinh học thực nghiệm Xét tuyển

32 24007968 Lê Thị Hồng Nhung 30/06/1999 Nữ Thanh Hóa Sinh học thực nghiệm Xét tuyển

33 24007967 Phạm Thị Thắm 09/05/2000 Nữ Nam Định Sinh học thực nghiệm Xét tuyển

34 24007966 Trần Thị Quỳnh Trang 30/01/2000 Nữ Bắc Ninh Sinh học thực nghiệm Xét tuyển

35 24007965 Vũ Khánh Vân 21/08/2000 Nữ Hà Nội Sinh học thực nghiệm Xét tuyển

36 24007964 Lương Thị Phương Anh 03/10/2001 Nữ Nghệ An Công nghệ sinh học Xét tuyển

37 24007962 Nguyễn Thu Hà 27/10/2001 Nữ Vĩnh Phúc
Bản đồ, viễn thám và hệ 

thông tin địa lý
Xét tuyển

38 24007961 Đinh Nguyễn Anh Tuấn 01/01/1999 Nam Hải Phòng
Bản đồ, viễn thám và hệ 

thông tin địa lý
Xét tuyển

39 24007960 Trần Long Quang 13/11/2000 Nam Thái Bình
Quản lý tài nguyên và môi 

trường
Xét tuyển

40 24007959 Hoàng Hồng Trang 19/01/2001 Nữ Hà Nội Quản lý đất đai Xét tuyển

41 24007958 Giáp Ngọc Ánh 08/10/2001 Nữ Bắc Giang Hải dương học Xét tuyển

42 24007957 Đặng Minh Hoàng 19/02/2001 Nam Hà Nội Hải dương học Xét tuyển

43 24007956 Nguyễn Thị Diệu Linh 01/11/1998 Nữ Hà Nội Khoa học môi trường Xét tuyển

44 24007955 Ngô Nguyên Tùng 27/01/2001 Nam Quảng Ninh Khoa học môi trường Xét tuyển

45 24007954 Vũ Minh Huy 09/11/1999 Nam Thái Bình
Môi trường và phát triển bền 

vững
Xét tuyển

46 24007953 Bùi Huy Nhã 09/12/2000 Nam Hải Phòng
Môi trường và phát triển bền 

vững
Xét tuyển

Danh sách gồm 46 HVCH./.


